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Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 5 tháng 1 năm 2018

STT SBD Môn thi Họ Tên Ngày Tháng Năm Lớp Trường Ghi chú

1 HSG0222 Sử Trần Nguyễn Trường Thành 16 6 2003 9/6 THCS Lê Quý Đôn HSG quận, dự thi Thành phố

2 HSG0182 Sử Nguyễn Thị Hoàng Anh 30 6 2003 9/3 THCS Chu Văn An HSG quận, dự thi Thành phố

3 HSG0198 Sử Phạm Nguyễn Gia Hưng 14 5 2003 9/8 THCS Chu Văn An HSG quận, dự thi Thành phố

4 HSG0183 Sử Nguyễn Trần Hoàng Anh 25 10 2003 9/2 THCS Lê Quý Đôn HSG quận, dự thi Thành phố

5 HSG0193 Sử Hoàng Bảo Hân 18 11 2003 9/1 THCS Nguyễn Văn Phú HSG quận, dự thi Thành phố

6 HSG0204 Sử Phan Thị Tuyết Mai 13 8 2003 9/1 THCS Lê Quý Đôn HSG quận, dự thi Thành phố

7 HSG0218 Sử Trần Thị Kim Phụng 17 9 2003 9/6 THCS Lê Anh Xuân HSG quận, dự thi Thành phố

8 HSG0234 Sử Nguyễn Ngọc Phương Vy 30 4 2003 9/1 THCS Nguyễn Văn Phú HSG quận, dự thi Thành phố

9 HSG0201 Sử Huỳnh Bảo Kỳ 8 11 2003 9A 6 THCS Lữ Gia HSG quận, dự thi Thành phố

10 HSG0214 Sử Lê Quỳnh Như 10 2 2003 9/3 THCS Lê Anh Xuân HSG quận, dự thi Thành phố

11 HSG0199 Sử Trương Thị Lê Khanh 21 3 2003 9/1 THCS Phú Thọ HSG quận, dự thi Thành phố

12 HSG0224 Sử Huỳnh Ngọc Thuận 10 10 2003 9/6 THCS Lê Anh Xuân HSG quận, dự thi Thành phố

13 HSG0230 Sử Hoàng Thị Thanh Trúc 6 4 2003 9/1 THCS Nguyễn Văn Phú HSG quận, dự thi Thành phố

14 HSG0197 Sử Vòng Mỹ Huyền 21 1 2003 9A 6 THCS Lữ Gia HSG quận, dự thi Thành phố

15 HSG0208 Sử Võ Kim Ngân 2 12 2003 9/2 THCS Lê Quý Đôn HSG quận, dự thi Thành phố

16 HSG0187 Sử Phạm Quỳnh Anh 25 1 2003 9A 2 THCS Lữ Gia HSG quận

17 HSG0190 Sử Trần Thế Duyên 31 1 2003 9A 6 THCS Lữ Gia HSG quận

18 HSG0206 Sử Châu Tiểu My 18 8 2003 9/4 THCS Lê Anh Xuân HSG quận

19 HSG0188 Sử Thòng Lệ Bình 5 12 2003 9A 8 THCS Lữ Gia HSG quận

20 HSG0211 Sử Lư Tuyết Nhi 31 1 2003 9/3 THCS Phú Thọ HSG quận
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